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	TT
	Tên cơ quan/

đơn vị
	Số, ký hiệu văn bản


	Các ý kiến góp ý
	Tiếp thu, giải trình
	Phân công XL

	1
	Bộ Thông tin Truyền thông- Cục tin học hoá 
	Thành viên Ban soạn thảo

Ngày tháng năm 2022
	Về Danh mục thông tin kèm theo Nghị định: Danh mục thông tin kèm theo mới mang tính thuyết minh, đề nghị chuẩn hoá để thành phụ lục của Nghị định cho phù hợp về mặt thể thức.
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	2
	Bộ Xây dựng
	2631/BXD-VLXD ngày 18/7/2022 v/v góp ý dự thảo Nghị định kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia
	Đối với Phụ lục XV đề nghị:

(1) Bỏ mục 17-Thông tin về cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, do Bộ Xây dựng không có chức năng quản lý việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
	Tiếp thu, bỏ nội dung này tại Dự thảo
	Phòng 3

	
	
	
	(2) Bỏ mục 23- Thông tin các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng hàng hoá xuất, nhập khẩu (hàng hoá là nguyên liệu, vật liệu, máy móc…) do Bộ Xây dựng không có cơ sở thông tin để xác định dự án có sử dụng hàng hoá xuất, nhập khẩu. Mặt khác, khi sản phẩm, hàng hoá là vật liệu xây dựng khi xuất nhập khẩu đều đã được khai báo tại các mục từ 1-21 của Phụ lục.
	Tiếp thu
	Phòng 4

	3
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-

Cục an toàn lao động
	381/ATLĐ-QCKĐ ngày 21/7/2022
	Đề nghị bổ sung:

- Bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (mã số 7); Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính (mã số 19A); Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính/có liên quan (mã số 19B) tại cột số 12 (đơn vị sử dụng) của mục: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tại Phụ lục số VII (Danh mục thông tin của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội kết nối chia sẻ qua Cổng thông tin 1 cửa quốc gia).
	Tiếp thu ý kiến, bổ sung tại Dự thảo
	Phòng 3

	4
	Bộ Quốc Phòng-  

Thành viên Ban Soạn thảo
	424/BST-TV ngày 12/7/2022
	(1) Đề nghị nghiên cứu cấu trúc của các phụ lục kèm theo Nghị định về danh mục thông tin của các cơ quan, tổ chức cung cấp chia sẻ qua Cổng thông tin 1 cửa quốc gia cho phù hợp với Điều 8. Theo đó, phụ lục chỉ quy định tên “Nhóm danh mục”, không nên quy định cụ thể các thông tin chi tiết.

Lý do: Phụ lục hiện tại cấu trúc gồm: Loại thông tin; Chi tiết thông tin; hình thức cập nhật, trao đổi, chia sẻ; thời điểm cập nhật; mục đích sử dụng; đơn vị sử dụng. Trong khi Điều 8 quy định những nội dung này do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
	Tiếp thu ý kiến
	Phòng 3 ĐXL

	5
	Bộ Ngoại giao
	2753/LS-PL ngày 19/7/2022 V/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia  
	(1) Về Danh mục thông tin của Bộ Ngoại giao kết nối chia sẻ qua cổng thông tin một cửa quốc gia (tại Phụ lục VIII):

Liên quan đến loại thông tin số 5 về Danh sách các nước miễn thị thực, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lược bỏ chi tiết thông tin về: (i) Số hiệu hiệp định; (ii) ngày ban hành văn bản; (iii) trích yếu; (iv) ngày hiệu lực; (v) thẩm quyền cấp; (vi) số sổ; (vii) số quản lý; (viii) ngày cấp sổ; (ix) cơ quan cấp; (x) loại sổ; (xi) cơ quan/cá nhân được cấp sổ; (xii) thời hạn cấp miễn thị thực; (xiii) số lượng người của cơ quan được cấp; (xiv) số lượng nước được cấp và (xv) tên nước. Do các nội dung này không liên quan đến loại thông tin Bộ Ngoại giao chia sẻ về “Danh sách các nước miễn thị thực”, hoặc đã trùng với chi tiết thông tin đã được quy định đối loại thông tin này, bao gồm: tên nước; tên Hiệp định về miễn thị thực giữa Việt Nam và nước liên quan; ngày ký; ngày có hiệu lực; nội dung tóm tắt. 
	Xin giữ nguyên như dự thảo (cần làm việc với Bộ ngoại giao về các loại thông tin này)
	Phòng 6

Đã XL

	6
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Ông Phạm Xuân Kiên PVT, Thành viên Ban soạn thảo.


	Ngày 11/7/2022
	Phụ lục V- Danh mục thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(1) Đề nghị làm rõ sự cần thiết của 1 số thông tin yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối và chia sẻ qua cổng thông tin 1 cửa quốc gia: “Thông tin các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”; “Thông tin các chương trình dự án ODA tại Việt Nam có sử dụng các chuyên gia nước ngoài”... đảm bảo phù hợp với phạm vi thông tin cung cấp, chia sẻ quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định.
	Đã bỏ nội dung thông tin các Dự án.
	Phòng 4

	
	
	
	(2) Đối với Mục 1 về Chia sẻ kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân (có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh): Đề nghị bỏ nội dung này. Lý do: Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. 
	Tiếp thu ý kiến.
	Phòng 2

	
	
	
	(3) Đề nghị rà soát các cột thông tin nêu tại Phụ lục V – Danh mục thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối chia sẻ  qua Cổng thông tin 1 cửa quốc gia ban hành kèm theo Nghị định, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 8, 9 của dự thảo Nghị định theo hướng chỉ nêu danh  mục nhóm thông tin, còn chỉ tiêu thông tin; hình thức cập nhật, trao đổi, chia sẻ; thời điểm cập nhật; mục đích sử dụng; cơ quan, tổ chức được sử dụng thông tin sẽ được Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
	Tiếp thu ý kiến
	Phòng 3 ĐXL

	7
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2644/BVHTTDL-KHTC ngày 19/7/20222  
	Về danh mục thông tin của Bộ Văn hoá

(1) Đề nghị:
(1.1) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào sau tên thông tin “Thông tin hàng hóa tạm ngừng XNK (nếu có) ” (thứ tự 2)
	Tiếp thu ý kiến
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.2) Bổ sung cụm từ “nhập khẩu” vào “Thông tin hàng hóa nhập khẩu có điều kiện
(đồ chơi trẻ em ). (thứ tự 5) 

Bổ sung vào chi tiết tiết thông tin: “Đáp ứng điều kiện kỹ thuật theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng không vi phạm quy định của pháp luật. Cơ quan vản hóa không kiểm tra chuyên ngành, thủ tục nhâp khẩu thương nhân trực tiếp thực hiện tại cơ quan hải quan”. (cột chi tiết thông tin).
	Tiếp thu ý kiến.
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.3) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Thông tin hàng hóa, đối tượng miễn thuế (nếu có) (thứ tự 7).
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.4) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Thông tin về tổ chức chứng nhận, giám định, đánh giá sự phù hợp, cơ sở kiểm nghiệm (nếu có) (thứ tự 14).
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.5) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Thông tin cảnh báo rủi ro (nếu có): (thứ tự 15).
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.6) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Thông tin về Tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành mà Việt Nam là thành viên (nếu có)” (thứ tự 16).
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.7) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Thông tin đánh giá mức độ rủi ro đối với hàng hóa, doanh nghiệp XNK hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành (nếu có)”: (Thứ tự 17)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.8) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Thông tin vi phạm pháp luật của tổ chức về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (nếu có): (thứ tự 19 )
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.9) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Thông tin vi phạm pháp luật hành chính của cá nhân về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (nếu có):” (thứ tự 20)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.10) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Kết luận thanh tra, kiểm tra về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Phòng 3 (nếu có)”: (thứ tự 21)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(1.11) Bổ sung cụm từ “nếu có” vào thông tin “Thông tin các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng hàng hóa xuất, nhập khẩu ( hàng hóa là nguyên liệu, vật liệu, máy móc….) (nếu có)”: (thứ tự 22)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2) Đề nghị nghiên cứu để sửa đổi, loại bỏ hoặc bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý, đặc điểm của hàng hóa văn hóa:
	
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.1) Chi tiết thông tin của “Thông tin hàng hóa cấm XNK” (thứ tự 1)

Các thông tin xác định đối tượng quản lý (Xuất xứ, phẩm cấp, tính chất hàng hóa, mục đích sử dụng,….): “Đối với mặt hàng văn hóa di vật cổ vật, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh...- thường do cá nhân tạo ra - thì các thông tin yêu cầu này cụ thể là gì, đề nghị làm rõ (VD: xuất xứ, phẩm cấp, tính chất hàng hóa…?)”  (chữ nghiêng)
	Hàng hóa thuộc thông tin này do Bộ VHTTDL quản lý do đó yêu cầu cụ thể của chỉ tiêu thông tin như nêu bên do Bộ VHTTDL cung cấp theo chức năng quản lý  
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.2) Chi tiết thông tin “Thông tin hàng hóa tạm ngừng XNK” (thứ tự 2)
Các thông tin xác định đối tượng quản lý (Xuất xứ, phẩm cấp, tính chất hàng hóa, mục đích sử dụng,….): “Đối với mặt hàng văn hóa di vật cổ vật, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh...- thường do cá nhân tạo ra - thì các thông tin yêu cầu này cụ thể là gì, đề nghị làm rõ.” (chữ nghiêng)
	Hàng hóa thuộc thông tin này do Bộ VHTTDL quản lý do đó yêu cầu cụ thể của chỉ tiêu thông tin như nêu bên do Bộ VHTTDL cung cấp theo chức năng quản lý  
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.3) Thông tin (thứ tự 7)“Thông tin hàng hóa, đối tượng miễn thuế (nếu có) “vì việc miễn thuế thực hiện theo Luật thuế và các văn bản hướng dẫn, chính sách do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành; Bộ TC cũng là cơ quan trực tiếp thu thuế và quyết định các lô hàng miễn thuế nên Bộ TC là cơ quan có đầy đủ nhất các thông tin. Cơ quan văn hóa không có thông tin về các lô hàng được miễn thuế, số thuế được miễn này (trừ hàng hóa thuộc diện viện trợ ODA không hoàn lại cho các cơ quan trực thuộc Bộ, trực thuộc UBND). Do vậy thông tin tại mục này cơ quan VH sẽ phối hợp với Bộ TC để cung cấp” (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.4) Thông tin về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận/xác nhận (Thứ tự 9): “đối với hàng hóa văn hóa, thông tin yêu cầu tại mục 9 này là một phần nội dung thông tin của mục 8, đề nghị bỏ mục 9, gộp chung tại mục 8 để tránh quá chi tiết, gây lẫn, nhiễu thông tin không cần thiết”. (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.5.) Thông tin về quy trình, thủ tục đăng ký kiểm tra chuyên ngành theo quy định (thứ tự 10): “đối với hàng hóa văn hóa, thông tin yêu cầu tại mục 10 này là một phần nội dung thông tin của mục 8 và mục 9, đề nghị bỏ mục 9, 10 và gộp chung tại mục 8 để tránh thông tin quá chi tiết, gây lẫn, nhiễu thông tin không cần thiết”. (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.6).Thông tin về kết quả cấp giấy chứng nhận/ xác nhận (thứ tự 12): “đề nghị bỏ mục 12, gộp với mục 11 vì theo Luật Quản lý ngoại thương giấy phép XNK tại mục 11 bao gồm cả giấy chứng nhận, giấy xác nhận…”(chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.7).Thông tin về kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định (thứ tự 13): “Đề nghị bỏ mục 13 vì trùng với mục 11, thông tin giấy phép trong đó đã thể hiện kết quả kiểm tra chuyên ngành” (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL


(2.8). Thông tin về tổ chức chứng nhận, giám định, đánh giá sự phù hợp, cơ sở kiểm nghiệm (nếu có) (thứ tự 14) hoặc nên bỏ mục 14 này để tránh trùng lặp thông tin: vì hàng hóa văn hóa hiện đều thuộc đối tượng thẩm định nội dung, thẩm định điều kiện phổ biến. lưu hành của hàng hóa, về đặc tính lịch sử - văn hóa của sản phẩm và đều do các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước (Cục, Vụ, Sở) thực hiện, cấp phép. 

	Tại mục 10 đã yêu cầu cung cấp thông tin về "quy trình, thủ tục đăng ký kiểm tra chuyên ngành theo quy định", tức là trong đó đã thể hiện cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp phép XNK. (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.9). Thông tin cảnh báo rủi ro (nếu có) (thứ tự 15): vì hiện nay cơ quan văn hóa chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu, tiêu chí đánh giá, phân loại cung cấp từ phía các cơ quan liên quan (hải quan, công an, biên phòng, thị trường, thanh tra…) để xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành riêng về cảnh bảo rủi ro đối với các tổ chức, cá nhân XNK, và cung cấp đầy đủ theo yêu cầu tại Nghị định. (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.10) Thông tin đánh giá mức độ rủi ro đối với hàng hóa, doanh nghiệp XNK hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành (nếu có) (thứ tự 17): như mục 15, và để đánh giá mức độ rủi ro phải trên cơ sở theo dõi toàn bộ quá trình XNK, pháp nhân của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả việc nộp thuế), vì vậy cơ quan hải quan mới có được hồ sơ theo dõi và thông tin chính xác, đầy đủ nhất để cung cấp thông tin này. Cơ quan văn hóa sẽ cung cấp các thông tin trong khả năng và phạm vi có thể cung cấp. (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL


(2.11). “Thông tin doanh nghiệp đủ điều kiện XNK hàng hóa quản lý chuyên ngành” (thứ tự 18), cột chi tiết thông tin “Lĩnh vực kinh doanh, ngành hàng”: Hiện nay các thông tin doanh nghiệp đều có trên hệ thống tra cứu của Bộ KHĐT; chỉ một số mặt hàng XNK cơ quan văn hóa mới yêu cầu nộp Giấy đăng ký doanh nghiệp/Căn cước công dân để chứng minh tư cách pháp lý, pháp nhân; hầu hết thủ tục XNK không yêu cầu cung cấp văn bản chứng minh ngành hàng, mã số thuế nên cơ quan văn hóa không có đủ thông tin để cung cấp theo yêu cầu tại mục 18 này. Trong trường hợp cần tra cứu chi tiết, tương tự như cơ quan văn hóa, đề nghị cơ quan hải quan trực tiếp tra cứu các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên trang web công bố công khai do Bộ KHĐT, Bộ Công an cung cấp. 

	(chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL


(2.12) Thông tin vi phạm pháp luật của tổ chức về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (nếu có) (thứ tự 19): Đề nghị cơ quan hải quan, thị trường, biên phòng, công an, thanh tra... cung cấp thông tin vi phạm này để phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cùng theo dõi quản lý. Cơ quan văn hóa sẽ cung cấp các thông tin có trong khả năng và thu thập được từ các nguồn. 

	(chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.13) Thông tin vi phạm pháp luật hành chính của cá nhân về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (nếu có) (thứ tự 20): Đề nghị cơ quan hải quan, thị trường, biên phòng, thanh tra... cung cấp thông tin này để phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cùng theo dõi quản lý. Cơ quan văn hóa sẽ cung cấp các thông tin có trong khả năng và thu thập được từ các nguồn. (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.14) Kết luận thanh tra, kiểm tra về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (nếu có) (thứ tự 21): Đề nghị cơ quan hải quan cung cấp thông tin này để phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cùng theo dõi quản lý. Cơ quan văn hóa sẽ cung cấp các thông tin có trong khả năng và thu thập được từ các nguồn. (chữ nghiêng)
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.15) Thông tin các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng hàng hóa xuất, nhập khẩu ( hàng hóa là nguyên liệu, vật liệu, máy móc….) (nếu có) (thứ tự 22): vì các mặt hàng văn hóa, vui chơi giải trí, di vật cổ vật XNK không có đối tượng quản lý, cấp phép tại mục 22 này. (chữ nghiêng) 
	Giữ nguyên như Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	8
	Ngân hàng Nhà nước
	1072/CNTT6 ngày 22/7/2022 v/v lấy ý kiến đối với Nghị định kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia
	Đối với Phụ lục XVII: Danh mục thông tin của NHNN kết nối, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

(1) Hàng hóa liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu là các hàng hóa đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối của NHNN. Thông tin về các hoạt động này không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành khác, NHNN không có nhu cầu chia sẻ, kết nối thông tin. Do đó, Vụ Quản lý ngoại hối tiếp tục bảo lưu ý kiến đã góp ý trước đây, theo đó loại trừ các thông tin liên quan đến 02 thủ tục nêu trên (bao gồm thông tin về xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt và vàng nguyên liệu) ra khỏi Phụ lục XVII Danh mục thông tin của NHNN kết nối chia sẻ qua cổng thông tin một cửa quốc gia
	Giữ nguyên như Dự thảo. Thông tin này cần thiết chia sẻ đề đảm bảo yêu cầu quản lý về hải quan (xem xét nội dung này chỉ kết nối chia sẻ cho Bộ Tài chính để đảm bảo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, các Bộ ngành khác không cần thiết kết nối chia sẻ theo như ý kiến của NHNN)
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2) Đề nghị bổ sung một số thông tin thuộc Phụ lục XVII như sau:

(2.1) Thông tin hàng hóa chỉ định thương nhân XK, NK: Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại; Giấy in tiền; Mực in tiền; Máy ép foil chống giả; Foil chống giả; Máy in tiền; Máy đúc, dập tiền kim loại

Căn cứ pháp lý: Phụ lục Danh mục hàng hóa chỉ định cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của NHNN VN kèm theo Thông tư số 38/12/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018 Quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của NHNN VN
	Giữ nguyên như Dự thảo, do không cần bổ sung căn cứ pháp lý của thông tin 
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.2) Thông tin về quy trình, thủ tục cấp chỉ định thương nhân XK, NK

Căn cứ pháp lý: Điều 3, Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-NHNN
	Giữ nguyên như Dự thảo, do không cần bổ sung căn cứ pháp lý của thông tin 
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.3) Thông tin về kết quả chỉ định thương nhân XK, NK

- Thời điểm cập nhật: Ngay khi có kết quả

- Căn cứ pháp lý: Điều 3, Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-NHNN
	Giữ nguyên như Dự thảo, do không cần bổ sung căn cứ pháp lý của thông tin 
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.4) Thông tin về kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định

- Thời điểm cập nhật: Ngay khi có chứng thư giám định
	Giữ nguyên như Dự thảo, do không cần bổ sung căn cứ pháp lý của thông tin 
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2.5) Thông tin doanh nghiệp đủ điều kiện XNK hàng hóa quản lý chuyên ngành

- Căn cứ pháp lý: Căn cứ Quyết định giao nhiệm vụ in tiền của NHNN và Điều 3, Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-NHNN
	Giữ nguyên như Dự thảo, do không cần bổ sung căn cứ pháp lý của thông tin 
	Phòng 3 ĐXL

	9
	Bộ Công Thương
	401/XNK-TLH ngày 19/7/2022
	(1) Tại các Phụ lục: đề nghị bổ sung lộ trình thực hiện kết nối, chia sẻ danh mục thông tin qua Cổng thông tin 1 cửa quốc gia theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định.
	Nghiên cứu chỉnh lý tại Nghị định.
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(2) Đối với Phụ lục II- Danh mục thông tin của Bộ Công Thương.

Dự thảo Nghị định chỉ đề cập đến căn cứ Luật hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan là chưa phù hợp. Đề nghị bổ sung trong mục “Các quy định hiện hành có liên quan” các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá và các văn bản QPPL hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá.
	Nghiên cứu, trao đổi với đơn vị soạn thảo Nghị định (Cục CNTT và TKHQ)  đề bổ sung theo ý kiến của Bộ Công Thương
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(3) Số thứ tự 15 và 24: Đề nghi rà soát các thông tin cần cung cấp có sự trùng lặp cả ở 2 mục.
	Đã rà soát và chỉnh sửa tại Dự thảo
	Phòng 3 ĐXL

	
	
	
	(4) Số thứ tự 15: Đề nghị bỏ mục 7 tại cột văn bản pháp luật hiện hành có liên quan (Cải cách số 5 tại Quyết định số 38/QĐ-TTg), do đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu và xem xét bỏ nội dung này
	Phòng 3 ĐXL

	10
	Bộ Tài nguyên Môi trường
	
	Về Danh mục thông tin của Bộ Tài nguyên Môi trường

(1)Tại mục 3, 5 Phụ lục XII đề nghị chỉnh sửa, bổ sung loại thông tin liên quan về: (i) “Phân bổ hạn ngạch các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (gọi tắt là các chất được kiểm soát)” theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất triển khai 02 thủ tục hành chính
 theo Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2022-2026
; (ii) “Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng” theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
	Trao đổi trực tiếp tại buổi làm việc với Bộ Tài Nguyễn Môi trường về loại thông tin này.
	Phòng 3

	
	
	
	(2) Không quy định loại thông tin “Thông tin giấy chứng nhận sử dụng đất” tại mục 25 và các thông tin chi tiết liên quan về Giấy chứng nhận sử dụng đất (Tên chủ sở hữu; Diện tích; Địa chỉ; Loại đất) trong một số mục tại Phụ lục XII. Vì các lý do sau: (i) Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn, việc cấp Giấy chứng nhận sử quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, tổ chức và các thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho doanh nghiệp, tổ chức (địa chỉ, diện tích của thửa đất, chủ sử dụng đất) được xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (ii) Trong hồ sơ tiếp nhận và kết quả cấp phép (Quyết định/Giấy xác nhận cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành hiện nay không yêu cầu, quy định về loại thông tin và các thông tin chi tiết liên quan về Giấy chứng nhận sử dụng đất.
	Tiếp thu
	Phòng 4

	11
	Bộ Y tế- Cục Công nghệ thông tin
	535/CNTT-YTĐT ngày 26/7/2022
	Không có ý kiến về các Danh mục thông tin của các Bộ ngành kết nối chia sẻ qua Cổng thông tin 1 cửa quốc gia.
	
	


� Các thủ tục (i) Đăng ký sử dụng, phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát; (ii) Điều chỉnh, bổ sung phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát.


� Tại Công văn số 1756/BTNMT-CNTT ngày 07 tháng 4 năm 2022 gửi Bộ Tài chính.
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